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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n     B n 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Văn K ươn   

Ôn   rần N ọc Hải. 

- Thư ký phiên tòa: B  Đỗ       n  –   ư        án n  n d n qu n Hồn  

Bàng  t  n  p ố Hải    n  
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  u n Hồng Bàng  thành ph  H i 

 hòng tham gia phiên tòa: Bà   ạm     N ọc Linh - Kiểm sát viên   

Ngày 19 tháng 02 năm 2025 tại  iểm cầu trun  t m    tr  s      án n  n 

d n qu n Hồn  B n  v   iểm cầu t  n  p ần     rại tạm  i m Côn   n t  n  p ố 

Hải    n       án n  n d n qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n  xét xử sơ 

t ẩm côn     i trực tu ến v  án   n  sự sơ t ẩm t      số: 03/2025/TLST-HS 

n    07 t án  01 năm 2025 t eo Qu ết   n   ư  v  án r  xét xử số: 

23/2025/QĐXXS -HS n    04 t án  02 năm 2025  ối với b  cáo: 

Nguy n Mạnh H (tên  ọi   ác V  Mạn  H), sin  năm 2002. Nơi  ăn     

t ườn  trú: Số 486A  ường Ng, p ường Th, qu n HA  t  n  p ố Hải    n ; c ỗ 

 : Lang thang,   ôn  có nơi   cố   nh; n  ề n  iệp: L o  ộn  tự do; tr n   ộ văn 

 oá: Lớp 01/12; d n tộc: Kin ;  iới tín : N m; tôn  iáo: K ôn ; quốc t c : Việt 

Nam; con ông Nguy n Mạnh B ( ã c ết);   ôn  xác   nh  ược họ tên mẹ; c ư  có 

vợ con; tiền án; tiền sự: Không; b  bắt tạm  i m n    24/10/2024 v    n  b  tạm 

 i m tại  rại tạm  i m Côn   n t  n  p ố Hải    n ; có mặt  

- Bị hại: An  Đo n Qu n      sin  năm 1973; nơi cư trú: Số 19/21 phố H, 

qu n HB, thành phố Hải Phòng; vắn  mặt  

- Người làm chứng: Anh Phạm Đức L; vắn  mặt  

- Người tham gia t  tụng khác tại điểm cầu thành phần: Ôn  N u  n Đức 

Trung –   ư         án n  n d n qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n   
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các t i  iệu có tron   ồ sơ v  án v  di n biến tại phiên tòa  nội dun  v  

án  ược tóm tắt n ư s u: 

Ngày 27/7/2024, anh Phạm Đức L  sin  năm 1986   số 44 phố H, p ường 

Tr, qu n HB, thành phố Hải Phòng (là nhân viên bảo vệ   u  ô t   Vinhome 

Imperi  )  ến Côn   n p ườn    ượng Lý trình báo về việc khoảng 04 giờ 10 phút 

ngày 27/7/2024, anh L phát hiện Nguy n Mạnh H   n  dắt bộ 01 xe mô tô nhãn 

hiệu Yamaha Jupiter biển kiểm soát 16H8-7287  i qu    u vực căn  ộ BH01-16 

  u  ô t   Vinhome, có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản  nên  ã  ư  H cùn  

c iếc xe  ến tr  s  Côn   n p ườn    ượng Lý trình báo. 

Tại bản Kết lu n   nh giá tài sản số 2012/KL-HĐĐG S n    27/7/2024  ết 

lu n: Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter biển kiểm soát 16H8-7287 tr  giá 

3 800 000  ồng. 

Tại cơ qu n côn   n  N uy n Mạnh H giao nộp 01 xe mô tô nhãn hiệu 

Yamaha Jupiter BKS 16H8-7287  01 con d o  02 tôvit  01  éo   ồng thời khai 

nh n: H     ối tượng lang thang, không có việc làm ổn   n  nên  i bộ quanh khu 

vực trung tâm nội t  n  t m xem có  i sơ    thì trộm cắp tài sản. Khoảng 3 giờ 30 

p út n    27/7/2024    i  i  ến khu vực n õ 21 Ho n  Văn     phát hiện 01 xe 

mô tô hiệu Yamaha Jupiter biển kiểm soát 16H8-7287 không khoá cổ, khoá bánh, 

chỉ phủ bạt  ên trên    ôn  có n ười trông coi nên H nả  sin      n  c iếm  oạt 

chiếc xe trên. H dắt xe  i t m nơi tiêu t      i  ến khu vực  ường Bạc  Đằng thì b  

phát hiện n ư nội dung nêu trên. 

B  hại     n  Đo n Qu n     tr n  b  : N    23/7/2024  s u   i sử d n   

anh Th dựn  c iếc xe trên   s n c un     u vực trước cử  số 1/21 phố Ho n  Văn 

Th , không khoá cổ và bánh xe nên b  kẻ  i n  ấ  mất.  

Cơ qu n  iều tr   ã dẫn giải Nguy n Mạnh H xác   nh v  trí trộm cắp tài 

sản, kết quả phù hợp với lời khai của b  hại Đo n Qu n    . 

V t c ứn  củ  v  án:  

- Đối với 01 con dao, 02 tôvit, 01 kéo: H khai nhặt  ược trên  ườn   m n  

t eo  ể   i cần s  cạ  p á  ể trộm cắp t i sản  chuyển Chi c c Thi hành án dân sự 

qu n Hồng Bàng.  

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter biển kiểm soát 16H8-

7287  quá tr n   iều tr  c ứn  min     t i sản hợp pháp của anh Đo n Qu n    , 

sau khi hoàn tất các thủ t c  iều tr   Cơ qu n  iều tra ra Quyết   nh xử lý v t 

chứng, trả lại chiếc xe trên cho anh Th. 

Về dân sự: An  Đo n Qu n     không có yêu cầu   ề ngh  gì khác và có 

 ơn xin  iảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Nguy n Mạnh H. 
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 ại bản cáo trạn  số 23/CT- VKSHB ngày 03/01/2025 củ  Viện  iểm sát 

n  n d n qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n   ã tru  tố b  cáo về tội  rộm cắp 

t i sản t eo qu    n  tại   oản 1 Điều 173 củ  Bộ  u t H n  sự  

Đại diện Viện Kiểm sát n  n d n qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n  t ực 

  n  qu ền côn  tố tại p iên to  tr n  b    ời  u n tội   iữ n u ên qu n  iểm tru  

tố  ối với b  cáo t eo to n bộ nội dun  cáo trạn  v   ề n    Hội  ồn  xét xử:  

- Áp d n    oản 1 Điều 173  các  iểm    i  s   oản 1 v    oản 2 Điều 51, 

Điều 38 củ  Bộ  u t H n  sự  xử p ạt b  cáo mức án từ 09 tháng tù  ến 12 tháng tù 

về tội “ rộm cắp t i sản”    ời  ạn c ấp   n    n  p ạt tù tín  từ n    

24/10/2024. 

- Về   n  p ạt bổ sun : Căn cứ v o tín  c ất  mức  ộ p ạm tội v  xét b  cáo 

  ôn  có n  ề n  iệp ổn   n     ôn  có t i sản riên  nên  ề n    mi n áp d n  

  n  p ạt bổ sun     p ạt tiền cho b  cáo  

- Về xử    v t c ứn : Đối với 01 con dao, 02 tôvit, 01 kéo, H khai nhặt  ược 

trên  ườn   m n  t eo  ể   i cần s  cạ  p á  ể trộm cắp t i sản, không có giá tr  

nên t c  t u tiêu  ủ   

- Về trác  n iệm d n sự: B   ại   ôn  có  êu cầu gì nên  ề n    Hội  ồn  xét 

xử   ôn  xem xét   iải qu ết  

- Về án phí: B  cáo p ải c  u án p í   n  sự sơ t ẩm t eo qu    n  củ  p áp 

 u t   

 ại p iên to   b  cáo  ã    i n  n to n bộ   n  vi củ  m n  n ư nội dun  bản 

cáo trạn   ã tru  tố v   ề n    Hội  ồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ   n  p ạt c o b  

cáo  ể b  cáo sớm  ược tr  về với xã  ội    o  ộn   ươn  t iện tr  t  n  côn  d n 

có íc  c o  i    n  v  xã  ội.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 rên cơ s  nội dun  v  án  căn cứ v o các t i  iệu tron   ồ sơ v  án  ã  ược 

tr n  t n  tại p iên t    Hội  ồn  xét xử n  n   n  n ư s u:
  

 [1] Về   n  vi  qu ết   n  tố t n  củ  Cơ qu n Cản  sát  iều tr  Côn   n 

qu n Hồn  B n   Điều tr  viên  Viện  iểm sát n  n d n qu n Hồn  B n   Kiểm 

sát viên:  ron  quá tr n   iều tr   tru  tố củ  cơ qu n tiến   n  tố t n   củ  n ười 

tiến   n  tố t n   ã t ực  iện  ún  về t ẩm qu ền  tr n  tự  t ủ t c  qu    n  củ  

Bộ  u t  ố t n    n  sự  Quá tr n   iều tr   tru  tố v  tại p iên t    b  cáo và 

n ữn  n ười t  m  i  tố t n    ác   ôn  có    iến  ay   iếu nại về   n  vi  

qu ết   n  củ  Cơ qu n tiến   n  tố t n   n ười tiến   n  tố t n   Do v    các 

  n  vi  qu ết   n  tố t n  củ  Cơ qu n tiến   n  tố t n   n ười tiến   n  tố t n  

 ã t ực  iện  ều  ợp p áp   
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[2] Về tội d n : Lời    i củ  b  cáo tại p iên tòa p ù  ợp với  ời    i củ  b  

cáo tại Cơ qu n Cản  sát  iều tr   p ù  ợp với biên bản xác   n   iện trườn    ơn 

tr n  báo   ời    i củ  b   ại Đo n Qu n       ời    i củ  n ười   m c ứn    ạm 

Đức L  v t c ứn  t u  iữ  bản Kết  u n   n   iá t i sản  bản Kết  u n  iám   n  v  

các t i  iệu  c ứn  cứ   ác có tron   ồ sơ v  án  N ư v     ã có  ủ cơ s   ết  u n: 

K oản  3  iờ 30 p út n    27/7/2024  N u  n Mạn  H  ã  ợi d n  sơ    củ  c ủ 

s   ữu   én  út c iếm  oạt 01 chiếc xe mô tô Yamaha Jupiter biển kiểm soát 16H8-

7287 củ   n  Đo n Qu n     tr   iá 3 800 000  ồng (Ba triệu tám trăm n   n 

 ồng) tại   u vực ngõ 21 phố Ho n  Văn    , qu n Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng. B  cáo    n ười có  ủ tuổi c  u trác  n iệm   n  sự v  có  ủ năn   ực trác  

n iệm   n  sự nên   n  vi  ó củ  b  cáo  ã p ạm v o tội " rộm cắp t i sản".  ội 

p ạm v    n  p ạt  ược qu    n  tại Điều 173 củ  Bộ  u t H n  sự. 

[3] Căn cứ v o  iá tr  t i sản b  cáo trộm cắp v  các t n  tiết   ác xác   n  b  

cáo  ã vi p ạm   oản 1 Điều 173 củ  Bộ  u t H n  sự  V  v    Viện Kiểm sát n  n 

dân qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n  tru  tố b  cáo về tội " rộm cắp t i sản" 

theo   oản 1 Điều 173 củ  Bộ  u t H n  sự     o n to n có căn cứ   ún  n ười  

 ún  tội   ún  p áp  u t  

[4] Hành vi củ  b  cáo    n u   iểm c o xã  ội   ược t ực  iện do  ỗi cố   

trực tiếp   ã x m p ạm  ến qu ền s   ữu củ  n ười   ác về t i sản      mất tr t tự 

tr   n xã  ội  v  v   cần p ải  ược xử    n  iêm   

[5] Về t n  tiết tăn  nặn  trác  n iệm   n  sự: B  cáo không có t n  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm   n  sự theo qu    n  tại Điều 52 củ  Bộ  u t H n  sự  

[6] Về t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự: B  cáo “phạm tội lần đầu và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”; quá tr n   iều tr  v  tại p iên t    b  cáo  ã 

"thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”; p ạm tội n ưn      t iệt  ại   ôn   ớn; b  

 ại có  ơn xin  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự c o b  cáo nên  ược  ư n  các t n  

tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự qu    n  tại các  iểm    i  s   oản 1 v    oản 2 

Điều 51 củ  Bộ  u t H n  sự   

[7] Về n  n t  n: B  cáo có  o n cản  từn     trẻ   n  t  n   ược  ư  v o 

L n  Nuôi dạ  trẻ mồ côi Ho    ượn  t eo Qu ết   n  số 22245/QĐ-LĐ BXH 

n    12/11/2014 củ  S  L o  ộn    ươn  Bin  v  Xã  ội Hải    n   ến n    

17/4/2018  i    n   ón về  n ưn  s u  ó  ại bỏ n    i   n  t  n   V  v    Hội 

 ồn  xét xử s  xem xét vấn  ề n     i qu ết   n    n  p ạt  ối với b  cáo    

[8] Về   n  p ạt c ín :  rên cơ s   án   iá  ầ   ủ tín  c ất  mức  ộ n u  

 iểm c o xã  ội do   n  vi p ạm tội củ  b  cáo     nên  căn cứ qu    n  p áp  u t 

  n  sự  t n  tiết tăn  nặn    iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự  nhân thân củ  b  cáo, 

Hội  ồn  xét xử t ấ  cần xử p ạt b  cáo mức   n  p ạt tù t íc   ợp v  cần buộc b  

cáo p ải các     xã  ội một t ời  i n  ể cải tạo   iáo d c b  cáo có   t ức tu n t eo 

p áp  u t   ồn  t ời  iáo d c n ười   ác tôn trọn  p áp  u t.  
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[9] Về   n  p ạt bổ sun :   eo qu    n  tại   oản 5 Điều 173 củ  Bộ  u t 

H n  sự t  : “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng”   u  n iên  t eo  ời    i củ  b  cáo tại p iên t   cùn  các tài 

 iệu  c ứn  cứ có tron   ồ sơ v  án t ể  iện  b  cáo      o  ộn  tự do    ôn  có t u 

n  p ổn   n     ôn  có t i sản riên   V  v    Hội  ồn  xét xử   ôn  áp d n    n  

p ạt bổ sun       n  p ạt tiền  ối với b  cáo  

[10] Về trác  n iệm d n sự: B   ại khôn  có  êu cầu bồi t ườn     nên Hội 

 ồn  xét xử   ôn  xem xét   iải qu ết  

[11] Về xử    v t c ứn :  

[11.1] Đối với 01 con dao, 02 tôvit, 01 kéo, H khai nhặt  ược trên  ườn   

m n  t eo  ể   i cần s  cạ  p á  ể trộm cắp t i sản  là nhữn   ồ v t không có giá 

tr  nên t ch thu tiêu hủy.  

[11.2] Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter biển kiểm soát 

16H8-7287  quá tr n   iều tr  c ứn  min     t i sản hợp pháp của anh Đo n Qu n  

Th, sau khi hoàn tất các thủ t c  iều tr   Cơ qu n  iều tra ra Quyết   nh xử lý v t 

chứng, trả lại chiếc xe trên cho anh Th nên Hội  ồn  xét xử  hông p ải xử   . 

[12] Về án p í: B  cáo p ải c  u án p í   n  sự sơ t ẩm t eo qu    n  củ  

p áp  u t   

V  các    trên  

QUYẾT ĐỊNH:
  

1. Về tội d n  v    n  p ạt c ín : Căn cứ v o   oản 1 Điều 173, các  iểm 

   i  s   oản 1 v    oản 2 Điều 51, Điều 38 củ  Bộ  u t H n  sự, 

-  u ên bố b  cáo N u  n Mạn  H (tên  ọi   ác V  Mạn  H) p ạm tội 

“ rộm cắp t i sản”. 

- Xử p ạt b  cáo 09 (chín) tháng tù.   ời  ạn c ấp   n    n  p ạt tù tín  từ 

ngày 24/10/2024.  

2  Về   n  p ạt bổ sun : K ôn  áp d n    n  p ạt bổ sun       n  p ạt tiền 

 ối với b  cáo  

3. Về xử    v t c ứn : Căn cứ v o   oản 2 Điều 106 củ  Bộ  u t  ố t n  

  n  sự  

  c  t u  tiêu  ủ  01 con d o n ọn n ỏ  02 tô vít  01 kéo.  

(C i tiết v t c ứn  t eo biên bản  i o  n  n v t c ứn  n    07 tháng 01 

năm 2025 tại C i c c   i   n  án d n sự qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n )  

4. Về án p í: Căn cứ Điều 136 củ  Bộ  u t  ố t n    n  sự;  iểm     oản 1 

Điều 23 N    qu ết số 326/2016/UB VQH14 n    30 t án  12 năm 2016 củ  Uỷ 
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b n t ườn  v  Quốc Hội qu    n  về mức t u  mi n   iảm  t u  nộp  quản    v  sử 

d n  án p í v   ệ p í  o  án  

B  cáo N u  n Mạn  H p ải nộp 200 000  ồn  (Bằn  c ữ: H i trăm n   n 

 ồn ) án p í   n  sự sơ t ẩm  

5  Về qu ền   án  cáo: Căn cứ các  iều 331, 333 Bộ  u t  ố t n    n  sự   

B  cáo có qu ền   án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15 n      ể từ n    tu ên 

án.  

B   ại vắn  mặt tại p iên t  , có qu ền   án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15 

n      ể từ n    n  n  ược bản án  oặc n    bản án  ược niêm  ết t eo qu    n  

củ  p áp  u t  

6.  rườn   ợp bản án  qu ết   n   ược t i   n  t eo qu    n  tại Điều 2 

Lu t   i   n  án d n sự t   n ười  ược t i   n  án d n sự  n ười p ải t i   n  án 

d n sự có qu ền t ỏ  t u n t i   n  án  qu ền  êu cầu t i   n  án  tự n u ện t i 

  n  án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo qu    n  tại các  iều 6  7, 7a v  9 Lu t 

  i   n  án d n sự; t ời  iệu t i   n  án  ược t ực  iện t eo qu    n  tại Điều 30 

Lu t   i   n  án d n sự  

 
Nơi nh n:   
- B  cáo; b   ại; 

- VKSND qu n Hồn  B n ; 

- VKSND t  n  p ố Hải    n ; 

- Cơ qu n CSĐ  Côn   n qu n Hồn  B n ; 

-  rại tạm  i m Côn   n     Hải    n ; 

-  AND t  n  p ố Hải    n ; 

- Cơ qu n  HAHS Côn   n qu n Hồn  B n ;                                                              

- Phòng PV06 - Côn   n     Hải    n ;  

- C i c c   i   n  án D n sự qu n Hồn  B n ;                                  

- Lưu: V    ồ sơ v  án  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


